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  TÒA ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN LONG THÀNH              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      TỈNH ĐỒNG NAI   

 

Bản án số: 109/2018/HS–ST 

Ngày: 26/10/2018 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN L, TỈNH ĐỒNG NAI 

– Th nh ph n Hộ    n             h       c   

Thẩm phán–Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn N Thùy Trang. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

 ng Nguyễn V n Ba  

Bà L  Th  B ch Tuy t  

Th     phiên tòa: Bà Nguyễn Th  Thủy Tiên–Th     Tòa án nhân dân 

huyện L, tỉnh Đồng Nai  

Đ i diện Viện  iểm sát nhân dân huyện L, tỉnh Đồng Nai tham gia 

phiên tòa:  ng Trần Ti n Dũng–Kiểm sát viên  

Ngày 26 tháng 10 n m 2018, t i trụ sở Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh 

Đồng Nai,   t    s  thẩm c ng  hai vụ án h nh s  s  thẩm thụ    số 

118/2018/TLST–HS ngày 09 tháng 10 n m 2018 đối với b  cáo: 

Từ Bá N (Tấn), sinh n m 1986  t i Đồng Nai; N i c  trú: Ấp 1B, xã P, 

huyện L, tỉnh Đồng Nai; Ngh  nghiệp: Kh ng; Tr nh độ v n h a (học vấn): 

6 12; Dân tộc: Kinh; Giới t nh: Nam; T n giáo: Kh ng;  uốc t ch: Việt Nam; 

Con  ng Từ Bá K, sinh n m 1964 và bà Trần Th  T, sinh n m 1967; C  vợ: 

Bùi Th  Mộng T ( h ng c  đ ng      t h n), con: C  01 con sinh n m 2016;  

Ti n án: Ngày 11 02 2015, b  Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Đồng Nai 

   ph t 09 tháng tù v  tội “Trộm cắp tài sản” (Bản án số 27 2015 HSST), 

hiện b  cáo ch a nộp án ph  H nh s  s  thẩm. 

Ti n s : Kh ng   

Nhân thân:  

– Ngày 10/8/2006, b  Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh B nh D  ng    

ph t 06 tháng tù v  tội Trộm cắp tài sản  (Bản án số 71 2006 HSST) 

– Ngày 30 9 2008, b  Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Đồng Nai    ph t 

01 n m tù nh ng cho h ởng án treo, thời gian th  thách 02 n m  ể từ ngày 

tuyên án s  thẩm 30 9 2008 v  tội “Trộm cắp tài sản” (Bản án số 

230/2008/HSST). 

– Ngày 05 02 2010, b  Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Bà R a-Vũng Tàu 

   ph t 01 n m tù v  tội “Trộm cắp tài sản”  Tổng hợp h nh ph t 01 n m tù 

của Bản án số 230 2008 HSST ngày 30 9 2008 của Tòa án nhân dân huyện L, 

tỉnh Đồng Nai, h nh ph t chung phải chấp hành  à 02 n m (Bản án số 

04/2010/HSST). 

B  bắt t m giam ngày 25/8/2018. 

– B  h i:  
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1  Anh Tr  ng V n P, sinh n m 1980 

Đ a chỉ: Ấp 1B, xã P, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

2  Bà Huỳnh Th  S, sinh n m 1942 

Đ a chỉ: Ấp 2,    P, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

(B  cáo c  m t t i phiên tòa; b  h i anh P, bà S vắng m t – c  đ n đ  

ngh    t    vắng m t t i phiên tòa) 

NỘI  UNG V   N  

Theo các tài  iệu c  trong hồ s  vụ án và diễn bi n t i phiên tòa, nội 

dung vụ án đ ợc t m tắt nh  sau: 

Từ Bá N  à ng ời đ  04  ần b  Tòa án   t án v  tội “Trộm cắp tài sản”, 

trong đ  c  01 ti n án ch a đ ợc   a án t ch  Từ ngày 10 8 2018 đ n ngày 

25/8/2018, N đ  02  ần th c hiện hành vi trộm cắp tài sản của ng ời  hác  Cụ 

thể nh  sau: 

L n 1  Ngày 10/8/2018, N đi bộ từ phòng trọ đ n  hu v c ấp 1B,    P, 

huyện L để trộm cắp tài sản  Lúc 02 giờ cùng ngày, N đi đ n quán phở của 

anh Tr  ng V n P th  thấy c a bên trong quán  h ng  h a  N chui qua hàng 

rào và đi vào trong quán bằng c a ch nh  Khi vào trong quán, N thấy vợ 

chồng anh P đang nằm ngủ trên nệm giữa nhà  N  ục t m tài sản trộm cắp của 

anh P 01 điện tho i di động hiệu Samsung J7 Pro, 01 điện tho i hiệu No ia 

1202 và số ti n 2 000 000 đồng  

L n 2  Lúc 21 giờ ngày 24 8 2018, N mang theo một cây   m bằng sắt 

dài 30cm, đi bộ từ phòng trọ ấp 1B,    P, huyện L đ n  hu v c ấp 2,    P 

B nh, huyện L  Đ n 23 giờ cùng ngày, N đi đ n nhà của bà Huỳnh Th  S thấy 

nhà  h ng c  cổng và mọi ng ời trong nhà đang  em tivi ở phòng  hách nên 

N đi đ n c a sau nhà, dùng   m c y c a để vào nhà nh ng b  ng ời nhà phát 

hiện nên N bỏ ch y đ n v ờn cây bên c nh  ẫn trốn  Đ n 01 giờ ngày 

25/8/2018, N ti p tục đ n nhà của bà S để trộm cắp tài sản  N thấy c a tr ớc 

nhà  h p và m c ổ  h a trên c a  N  uồn tay vào  he hở của 02 cánh c a để 

gỡ  h a rồi đi vào nhà th  thấy bà S đang ngủ ở trên gi ờng trong phòng 

khách. N  ục t m tài sản và  ấy của bà S 01 cái b p vải màu đen bên trong c  

266 000 đồng  Lúc này, bà S thức dậy nên N mang theo b p ti n bỏ ch y v  

phòng trọ  Đ n 8 giờ ngày 25 8 2018, N đ n C ng an    P B nh đầu thú và 

 hai nhận hành vi ph m tội của m nh nh  nêu trên  

T i   t  uận đ nh giá tài sản tố tụng h nh s  số 52 HĐĐG ngày 

27 8 2018 của Hội đồng đ nh giá tài sản tố tụng h nh s  huyện L   t  uận: 01 

b p vải màu đen c  giá 10 000 đồng; 01 điện tho i di động hiệu Samsung J7 

Pro c  giá 3 250 000 đồng; 01 điện tho i di động No ia 1202 c  giá 100 000 

đồng (bút  ục số 22). 

Vậ  chứn  vụ án   
– T m giữ 01 cái   m dài 30cm do N s  dụng  àm c ng cụ ph m tội (đã 

đ ợc chuyển đ n Chi cục thi hành án dân s  huyện L).  

– 01 điện tho i di động hiệu Samsung J7 Pro; 01 b p vải và số ti n 

266 000 đồng đ  thu hồi trả   i cho b  h i  

– Đối với 01 điện tho i No ia 1202, b  cáo N đ   àm mất và số ti n 

2 000 000 đồng N đ  tiêu  ài h t nên  h ng thu hồi đ ợc  
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 uá tr nh đi u tra còn t m giữ của N 01 Ipad, Mode 9020A do N trộm 

cắp t i đ a bàn th     P, tỉnh Bà R a-Vũng Tàu, C  quan đi u tra Công an 

huyện L đang t m giữ và đ  c  v n bản đ  ngh  C  quan đi u tra th     P ti p 

nhận       theo thẩm quy n. 

Về trách nh ệ  dân  ự  Sau  hi nhận   i tài sản, b  h i Huỳnh Th  S 

không có yêu cầu b  cáo bồi th ờng, b  h i Tr  ng V n P yêu cầu b  cáo N 

bồi th ờng số ti n 2 100 000 đồng   

Tr ớc C  quan cảnh sát đi u tra C ng an huyện L, b  cáo Từ Bá N đ   hai 

nhận hành vi ph m tội của m nh phù hợp với  ời  hai b  h i và các tài  iệu vật 

chứng thu thập đ ợc t i hồ s  vụ án (bút  ục số 40 – 43, 75 – 76, 80 – 81). 

 uá tr nh đi u tra và t i phiên tòa b  cáo Từ Bá N  h ng c     i n hay 

 hi u n i g  v  K t  uận đ nh giá tài sản số 52 HĐĐG ngày 27/8/2018 của Hội 

đồng đ nh giá tài sản tố tụng huyện L. 

Bản Cáo tr ng số 114 CT–VKS ngày 01 tháng 10 n m 2018 của Viện 

 iểm sát nhân dân huyện Long Thành truy tố b  cáo Từ Bá N v  tội Trộm cắp 

tài sản theo  hoản 1 Đi u 173 Bộ  uật H nh s . Đ  ngh  Hội đồng   t   : 

Tuyên bố b  cáo Từ Bá N ph m tội Trộm cắp tài sản  C n cứ  hoản 1 Đi u 

173; điểm s  hoản 1 Đi u 51, điểm g, h  hoản 1 Đi u 51 của Bộ  uật H nh s , 

   ph t b  cáo Từ Bá N: Từ 14 đ n 16 tháng tù. V  trách nhiệm dân s : Buộc 

b  cáo N bồi th ờng cho b  h i P số ti n 2 100 000 đồng  V  biện pháp t  

pháp: T ch thu tiêu hủy 01 cây  i m  

T i phiên tòa, b  cáo Từ Bá N đ   n n n hối cãi v  hành vi ph m tội của 

m nh và  in Hội đồng   t     em   t giảm nhẹ một phần h nh ph t cho b  cáo 

để b  cáo c  đi u  iện trở thành ng ời tốt cho    hội  

NH N Đ NH CỦA TÒA  N  

Trên c  sở nội dung vụ án, c n cứ vào các tài  iệu trong hồ s  vụ án đ  

đ ợc tranh tụng t i phiên tòa, Hội đồng   t    nhận đ nh nh  sau: 

[1] V  hành vi, quy t đ nh tố tụng của C  quan đi u tra C ng an huyện 

Long Thành, Đi u tra viên, Viện  iểm sát nhân dân huyện Long Thành, Kiểm 

sát viên: Trong quá tr nh đi u tra, truy tố đ  th c hiện đúng v  thẩm quy n, 

tr nh t , thủ tục quy đ nh của Bộ  uật tố tụng h nh s    úa tr nh đi u tra và t i 

phiên tòa, b  cáo Từ Bá N  h ng c     i n ho c  hi u n i v  hành vi, quy t 

đ nh của C  quan ti n hành tố tụng, ng ời ti n hành tố tụng  Do đ , các hành 

vi, quy t đ nh tố tụng của C  quan ti n hành tố tụng, ng ời ti n hành tố tụng 

đ  th c hiện đ u hợp pháp  

[2] V  hành vi của b  cáo: Lời  hai của b  cáo phù hợp  ời  hai của b  

h i, K t  uận của c  quan đi u tra, Cáo tr ng của Viện  iểm sát, cùng các tài 

 iệu, chứng cứ  hác c  trong hồ s  vụ án  Hội đồng   t      t thấy: 

Từ Bá N  à ng ời đ  04  ần b  Tòa án   t án v  tội “Trộm cắp tài sản”, 

trong đ  c  01 ti n án ch a đ ợc   a án t ch  Từ ngày 10 8 2018 đ n ngày 

25/8/2018, N đ  02  ần th c hiện hành vi trộm cắp tài sản của ng ời  hác  Cụ 

thể nh  sau:  

L n 1  Ngày 10 8 2018, t i ấp 1B,    P, huyện L, N có hành vi lén lút 

chi m đo t của anh Tr  ng V n P 01 điện tho i di động hiệu Samsung J7 
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Pro, 01 điện tho i hiệu No ia 1202 và số ti n 2 000 000 đồng  Tổng giá tr  tài 

sản N chi m đo t của anh P  à 5 350 000 đồng   

L n 2  Lúc 01 giờ ngày 25 8 2018, t i ấp 2,    P Bình, N có hành vi 

  n  út chi m đo t của bà Huỳnh Th  S 01 cái bóp vải màu đen bên trong c  

266 000 đồng  Đ n 8 giờ ngày 25/8/2018, N đ n C ng an    P B nh đầu thú  

Tài sản b  cáo N chi m đo t của anh P có giá tr  5 350 000 đồng, chi m 

đo t của bà S 01 cái v  vải màu đen bên trong c  266 000 đồng nên Viện  iểm 

sát truy tố b  cáo Từ Bá N v  tội Trộm cắp tài sản theo  hoản 1 Đi u 173 Bộ  uật 

h nh s   à c  c n cứ, đúng ng ời, đúng tội và đúng pháp  uật  

Hành vi ph m tội của b  cáo N  à  t nghiêm trọng,  âm ph m đ n quy n 

sở hữu hợp pháp v  tài sản của b  h i một cách trái pháp  uật,  t nhi u ảnh 

h ởng đ n t nh h nh trật t  tr  an    hội, b  cáo N vẫn nhận thức hành vi 

chi m đo t tài sản của b  h i  à vi ph m pháp  uật nh ng vẫn hành động ph m 

tội, b  cáo  à ng ời c  nhân thân  ấu, cần    ph t b  cáo thật nghiêm t  ng 

 ứng với hành vi, mức độ và hậu quả mà b  cáo đ  gây ra   

V  t nh ti t t ng n ng trách nhiệm h nh s : B  cáo c  01 t nh ti t t ng 

n ng trách nhiệm H nh s   à tái ph m đ ợc quy đ nh t i điểm h  hoản 1 

Đi u 52 của Bộ  uật H nh s   

V  t nh ti t giảm nhẹ trách nhiệm h nh s : B  cáo có 01 tình ti t giảm 

nhẹ trách nhiệm h nh s   à thành  hẩn  hai báo,  n n n hối cải theo quy đ nh 

t i điểm s  hoản 1 Đi u 51 của Bộ  uật H nh s   

Từ những phân t ch trên, Hội đồng   t    c  đủ c n cứ  em   t giảm 

nhẹ một phần h nh ph t cho b  cáo,   t cũng đủ tác dụng giáo dục, r n đe b  

cáo  

 [3] V  trách nhiệm dân s :  úa tr nh đi u tra và chuẩn b    t   , b  h i 

Tr  ng V n P yêu cầu b  cáo N bồi th ờng 2 100 000 đồng  X t yêu cầu bồi 

th ờng của b  h i anh P  à c  c  sở nên c n cứ Đi u 48 của Bộ  uật H nh s  

cần buộc b  cáo N bồi th ờng cho b  h i anh P 2 100 000 đồng  B  h i S 

 h ng yêu cầu bồi th ờng nên  h ng   t  

[4] V  biện pháp t  pháp: C n cứ điểm a  hoản 1 Đi u 47 của Bộ  uật H nh s , 

điểm a  hoản 2 Đi u 106 của Bộ  uật tố tụng H nh s , tuyên t ch thu tiêu hủy 01 cái 

 i m (đ  qua s  dụng) do b  cáo N dùng vào việc ph m tội  

[5] V  án ph : B  cáo phải ch u 200 000 đồng án ph  h nh s  s  thẩm.  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT Đ NH  

Tuyên bố b  cáo Từ Bá N ph m tội Trộm cắp tài sản. 

– Áp dụng  hoản 1 Đi u 173; điểm s  hoản 1 Đi u 51; điểm h  hoản 1 

Đi u 52 của Bộ  uật H nh s ; Đi u 331, 333 Bộ  uật tố tụng H nh s   

X  ph t b  cáo Từ Bá N: 20 (hai m  i) tháng tù, thời h n tù t nh từ 

ngày b  bắt 25 8 2018. 

– Về  rách nh ệ  dân  ự  C n cứ Đi u 48 của Bộ  uật H nh s ; Đi u 

357,  hoản 2 Đi u 468 của Bộ  uật Dân s , buộc b  cáo Từ Bá N bồi th ờng 

cho b  h i anh Tr  ng V n P số ti n 2 100 000 đồng  

– Về   ện pháp  ư pháp  C n cứ điểm a  hoản 1 Đi u 47 của Bộ  uật H nh s , 

điểm a  hoản 2 Đi u 106 của Bộ  uật tố tụng H nh s , tuyên t ch thu 01 cây  i m (đ  
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qua s  dụng) để tiêu hủy, hiện Chi cục Thi hành án Dân s  huyện L đang t m giữ (t i 

Biên bản v  việc giao, nhận vật chứng, tài sản ngày 02 10 2018 – bút  ục 114)  

– Về án phí: Áp dụng  hoản 2 Đi u 136 của Bộ  uật tố tụng H nh s , 

Ngh   uy t số 326 2016 UBTV H14 ngày 30 12 2016 quy đ nh v  mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản    và s  dụng án ph  và  ệ ph  Tòa án. 

Buộc b  cáo Từ Bá N nộp 200 000 đồng án ph  h nh s  s  thẩm và 

300 000 đồng án ph  Dân s  s  thẩm  

– Kể từ ngày anh P c  đ n yêu cầu thi hành án, n u b  cáo N  h ng trả 

số ti n nêu trên ho c trả  h ng đầy đủ th  anh P c  quy n yêu cầu trả ti n   i 

với mức   i suất  h ng đ ợc v ợt quá 20% n m trên số ti n chậm trả t  ng 

ứng với thời gian chậm trả, trừ tr ờng hợp c  thỏa thuận  hác ho c  uật c  

quy đ nh  hác. 

Tr ờng hợp bản án, quy t đ nh đ ợc thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2 

Luật thi hành án dân s  th  ng ời đ ợc thi hành án dân s , ng ời phải thi hành 

án dân s  c  quy n thỏa thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, t  

nguyện thi hành án ho c b  c ỡng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các Đi u 6, 

7 và 9 Luật thi hành án dân s , thời hiệu thi hành án đ ợc th c hiện theo quy 

đ nh t i Đi u 30 Luật thi hành án dân s   

Theo  uật đ nh, b  cáo N c  quy n  háng cáo bản án trong h n 15 ngày 

 ể từ ngày tuyên án  B  h i anh Tr  ng V n P, bà Huỳnh Th  S c  quy n 

 háng cáo bản án trong h n 15 ngày đ ợc tống đ t hợp  ệ bản án  

 
Nơi nhận:                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XƯ SƠ THẨM 

- B  cáo;   Th   phán–Chủ  ọa ph ên  òa 

- B  h i;                                                             
- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND huyện L; 

- C ng an huyện L; 

- Chi cục THADS huyện L; 

- L u hồ s  vụ án  

 

                                 N uyễn N Thùy Trang 
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